Chương I     TỪ TRƯỜNG

       Chương I. Từ trường
  Mục tiêu:

- Kiến thức: 

· Học sinh được nhắc lại các những điều đã học về nam châm. 

· Học sinh nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm, từ trường, đường sức từ, từ trường của Trái Đất.
·  Học sinh hiểu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện, cách xác định cảm ứng từ, biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 

· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, trong dây dẫn uốn thành vòng tròn, trong ống dây dẫn hình trụ, của nhiều dòng điện.
· Học sinh hiểu khái niệm lực Lo-ren-xơ. 

· Học sinh hiểu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều. 
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo về tương tác giữa các nam châm, giữa nam châm và dòng điện, giữa các dòng điện đều là tương tác từ.

· Học sinh thành thạo: Trong việc xác định hình ảnh các loại đường sức từ, kĩ năng tính toán qua công thức cảm ứng từ, công thức độ lớn lực từ, kĩ năng xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt, kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ
Bài 1. Từ trường
I. Nam châm

     - Nam châm là các vật có khả năng hút được sắt. Vật liệu dùng để làm nam châm thường là sắt, niken, côban, mangan….
     - Mỗi nam châm bao giờ cũng có hai cực được gọi là cực Nam (S) và cực Bắc (N). Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của kim, ta thấy nó luôn nằm theo hướng Nam – Bắc.

     - Hai cực của hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau khi chúng cùng tên và hút nhau khi chúng khác tên.

      - Lực tương tác của hai nam châm với nhau gọi là lực từ, các nam châm được gọi là vật có từ tính.
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                                                        Kim nam châm

II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện

1. Thực nghiệm
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                                                     H.3

Thực nghiệm cho thấy dây dẫn có dòng điện cũng có từ tính như nam châm.

· Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm; H.1

· Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.; H.2

· Hai dòng điện có thể tương tác với nhau; H.3
2. Kết luận: 

    Lực từ là lực tương tác giữa nam châm với nam châm, dòng điện với dòng điện và nam châm với dòng điện. Dòng điện và nam châm đều có từ tính.

III. Từ trường

1. Tương tác từ

    Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ trường. Chính từ trường này đã gây ra lực từ tác dụng lên một dòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó.

2. Định nghĩa

    Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

3. Hướng quy ước của từ trường

    Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

IV. Đường sức từ

1. Định nghĩa

     Đường sức từ  là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm  có hướng trùng với hướng của từ trường  tại điểm đó.Hình dạng của đường sức từ được quan sát bằng phương pháp từ phổ.     
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2. Các ví dụ về đường sức từ

Ví dụ 1: từ trường của dòng điện thẳng rất dài

Ví dụ 2: từ trường của dòng điện tròn
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Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy.      
Quy tắc nắm tay phải:
                                    [image: image7.png]



         Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ. 

3. Các tính chất của đường sức từ

a. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

b. Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

c. Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).

d. Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

V. Từ trường Trái Đất
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                                                   ------------//------------
Câu hỏi và bài tập

Câu 1: Trình bày đặc điểm của nam châm? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Nêu kết luận về từ tính của dòng điện, giải thích?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Nhắc lại khái niệm điện trường và nêu khái niệm từ trường ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 4: Từ trường đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự sống trên hành tinh. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài  2.  Lực từ - Cảm ứng điện từ
I. Lực từ

1. Từ trường đều

    Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.
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                                                                      Từ trường đều

2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
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         Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1M2 thì xuất hiện lực từ 
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 tác dụng lên M1M2. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: 
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 vuông góc với đường sức từ.

    Kết quả là  
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 có phương nằm ngang và có chiều như hình vẽ sau:
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Lực 
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 cường độ được xác định bởi công thức sau: 
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II. Cảm ứng từ

1. Thí nghiệm

 Thí nghiệm mô tả ở I.2 cho phép xác định lực từ 
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 do từ trường tác dụng lên đoạn dây M1M2 = l, có dòng điện chạy qua. Kết quả cho thấy thương số 
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 không thay đổi. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí đang xét, kí hiệu là B:
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2. Đơn vị cảm ứng từ: T (tesla)

3. Vectơ cảm ứng từ

      Vectơ cảm ứng từ 
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 tại một điểm:

- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;

- Có độ lớn: 
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4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ

         Lực từ [image: image23.wmf]®

F

tác dụng lên phần tử dòng điện 
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đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là [image: image25.wmf]®

B

:

- Có điểm đặt tại trung điểm của l;

- Có phương vuông góc với [image: image26.wmf]®

l

và [image: image27.wmf]®

B

;

- Có chiều tuân theo qui tác bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
- Có độ lớn 
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                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu đặc điểm của lực từ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Câu 2: Cách xác định vectơ cảm ứng từ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Đặt một đoạn dây dẫn dài 1,5 m, mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Một dây dẫn dài 1 m mang dòng điện 10 A, thì chịu tác dụng bởi một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là 30o, tính cảm ứng từ ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                        ĐS: 3. 18 N; 4. 0,1 T   

Bài  3.  Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
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                              Cảm ứng từ của dòng điện thẳng

- Đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn.

- Chiều đường sức từ được xác định theo qui tắc nắm tay phải. 

- Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một khoảng r: B =  2.10-7
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II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn
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 - Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn là đường thẳng vô hạn ở hai đầu còn các đường khác là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.
- Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây: B = 2(.10-7
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III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ                                      
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- Trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau.
- Cảm ứng từ trong lòng ống dây:  
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Chú ý: 
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, n là số vòng quấn trên một đơn vị dài của lõi.

IV. Từ trường của nhiều dòng điện
      Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy
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                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có cường độ 10 A đặt trong chân không, sinh ra một từ trường tại điểm cách dây dẫn 50 cm. Cảm ứng từ có độ lớn là bao nhiêu? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Một dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng, có đường kính 20 cm, cường độ 10 A. Tính cảm ứng từ tại tâm các dòng dây.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Một ống dây dài 50 cm có 1.000 vòng dây, dòng điện 5 A. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Hai dây dẫn thẳng dài song song, cách nhau 15 cm, đặt trong không khí có hai dòng điện cùng cường độ 4 A chạy cùng chiều nhau. Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M nằm trong mặt phẳng vuông góc với hai dây và cách dây một là 10 cm, cách dây hai là 5 cm.  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                          

                                                           ĐS: 1. 4.10-6 T; 2. 
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Bài 4.  Lực Lo-ren-xơ 
I. Lực Lo-ren-xơ

1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

    Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là Lo-ren-xơ

2. Xác định lực Lo-ren-xơ
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        Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ [image: image44.wmf]®
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 tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc [image: image45.wmf]®
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:

- Có phương vuông góc với [image: image46.wmf]®

v

và [image: image47.wmf]®
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;

- Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của [image: image48.wmf]®

v

khi q0 > 0 và ngược chiều [image: image49.wmf]®

v

khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra;

+ Có độ lớn: 
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II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

1. Chú ý quan trọng

- Lực tác dụng 
[image: image52.wmf]f
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 luôn luôn vuông góc với vận tốc 
[image: image53.wmf]v
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, công suất tức thời:

                                                           P  = 
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- Động năng của hạt được bảo toàn, độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều.  
2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

Khảo sát chuyển động của một hạt điện tích qo, khối lượng m trong một từ trường đều, 
[image: image55.wmf]f
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 luôn luôn vuông góc với vận tốc 
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, nghĩa là đóng vai trò lực hướng tâm.
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                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Một electron chuyển động với vận tốc 107 m/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 2.10-3 T, theo phương vuông góc với càm ứng từ. Tính độ lớn của lực lorentz?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Một hạt mang điện tích 3,2.10-19 C, khối lượng 66,8.10-28 kg, chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,2 T, theo quỹ đạo có bán kính 0,45 m.

a. Tính vận tốc của hạt ?

b. Tính chu kỳ quay của điện tích ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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;2.a: 2,6.107 m/s; 2.b: 1,1.10-7 s   
9 | Trang

VẬT LÍ 3 TCCN 9+3,5
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